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Phụ lục

BÁO CÁO RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BTP ngày      /02/2022 của Bộ Tư pháp)

	NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
	CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

	Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	- Điều 2.1 Nghị quyết số 111/2015/QH13; 

- Điều 6.1 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019);

- Điều 9.1 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 1 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 169.5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	- Điều 1, Điều 298.1, Điều 323.4 BLDS năm 2015;

- Điều 24, Điều 95.1 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 29.1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 2 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 17.1.d Luật Công chứng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 11, Điều 20.4 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 4 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 4 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 2 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

	- Điều 4.4, Điều 4.8, Điều 12 Luật Giao dịch điện tử năm 2005;

- Điều 3.15, Điều 3.16, Điều 95.5 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 3.1 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 2.4 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 3 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 3.6 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 4. Các trường hợp đăng ký
	- Điều 297, 298 BLDS năm 2015;

- Điều 39 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Điều 28, 29 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 95 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 4 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 5. Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin
	- Điều 39.3 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 3 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Điều 7 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 5.4 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 6. Hiệu lực của đăng ký
	- Điều 298.2, Điều 503 BLDS năm 2015;

- Điều 39.2 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 29.3 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 95.7, Điều 188.3 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 5, Điều 6, Điều 21.2 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 169.2.c Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 22.3, Điều 23 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 7. Ngôn ngữ sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin
	- Điều 8.2.b, Điều 9.2.c, Điều 10.2.e, Điều 10.2.g, Điều 13.2.b, Điều 14.2.c Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 9.3 Thông tư số 08/2018/TT-BTP;

- Điều 4.1.b Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 8. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin
	- Điều 1, Điều 3, Điều 9, Điều 134, Điều 137, Điều 138, Điều 141; Điều 323.4 BLDS năm 2015;

- Điều 95.1 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 29.1 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 22 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Điều 144 Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 16.2 Luật Phá sản năm 2014;

- Điều 8 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 2, Điều 4.2, Điều 28 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin
	- Điều 166, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 21 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Điều 16 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP;

- Điều 8, Điều 59.1 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 10. Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin
	- Điều 62.3 Luật Chứng khoán năm 2019;

- Điều 4, Điều 5.6 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 2.6 Nghị định số 12/2017/NĐ-CP;

- Điều 2.19 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP;

- Điều 5.1 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Điều 2.4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP);

- Điều 9 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 169.1 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg.
	Phù hợp

	Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin
	- Điều 28.2 Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 9.1 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 18, Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Điều 4 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP;

- Điều 5 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 10 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC.
	Phù hợp

	Điều 12. Phí đăng ký, cung cấp thông tin, cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm
	- Luật Phí, lệ phí năm 2015 (tại danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo);

- Điều 11 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 22 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

- Điều 13.1 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 113/2017/TT-BTC);

- Điều 3 Thông tư số 46/2020/TT-BTC;

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phí trong đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
	Phù hợp

	Điều 13. Các trường hợp không phải nộp phí đăng ký, phí cung cấp thông tin
	- Điều 9.4 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điều 1.4 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP);

- Điều 12 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 21.1 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
	Phù hợp

	CHƯƠNG II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

	Mục 1. Thủ tục chung

	Điều 14. Chữ ký, con dấu trong đăng ký
	- Điều 134, Điều 136, Điều 137, Điều 138, Điều 141; Điều 298.1; Điều 323.4; Điều 365 và Điều 368 BLDS năm 2015;

- Điều 29.1.c, Điều 37.1.c, Điều 47.1.b Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 170.5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 11 Thông tư số 08/2018/TT-BTP;

- Điều 6 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 15. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký
	- Điều 11, Điều 12 Luật Bưu chính năm 2010;

- Điều 60.2, Điều 60.3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 20 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 15, Điều 16,… Nghị định số 68/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2019/NĐ-CP);

- Điều 13, Điều 14, Điều 16.2 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 16, Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Điều 170.6.a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 16. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký
	
	Phù hợp

	Điều 17. Từ chối đăng ký
	- Điều 69, Điều 89.2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 188.1.b Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 15 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	

	Điều 18. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký
	- Điều 61.2.d Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP);

- Điều 15.3, Điều 16 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 170.6.b Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 19. Trả kết quả đăng ký
	- Điều 60.2, 60.3, 60.5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP);

- Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 20 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 15, Điều 16,… Nghị định số 68/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 07/2019/NĐ-CP);

- Điều 17 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Điều 170.7 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 20. Trường hợp đăng ký thay đổi
	- Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Các điều 21, 28 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BTP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP);

- Điều 16 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 21. Chỉnh lý thông tin có sai sót trong nội dung đã được đăng ký 
	- Điều 86.1 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 20 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 21.1 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 22. Xóa đăng ký 
	- Các điều 296, 315, 327, 334 và 372 BLDS năm 2015;

- Các điều 174, 175.1.b, 176, 177, 178, 179 và 180.2 Luật Đất đai năm 2013;

- Các điều 6.9, 10.1.d và 119 Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 14.4, Điều 29.4 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Các điều 21, 28, 29.2.a, 35.1 và 58.2 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 23. Hủy việc Đăng ký
	- Các điều 310, 319 và 401 BLDS năm 2015;

- Điều 5 Luật Công chứng năm 2014;

- Điều 21.1.e Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 23.1 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 24. Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký
	- Các điều 2.1, 3, 4, 7 và 16 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP;

- Điều 10, Điều 22 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 25. Cấp tài khoản đăng ký trực tuyến
	- Điều 54 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 3.4, Điều 7 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 26. Thủ tục đăng ký trực tuyến
	- Điều 11 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Mục 2. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

	Điều 27. Trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai
	- Các điều 106, 295.3, 298, 310.3, 319.2, 325, 326 và 331.3 BLDS năm 2015;

- Điều 168 Luật Đất đai năm 2013;

- Các điều 118, 147 và 148 Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 4.1.a, Điều 4.1.b, Điều 4.2.b, Điều 4.2.c Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 10 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 28. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu
	- Điều 168.1, Điều 188.1.a Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 39, Điều 42 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);

- Điều 9.12, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 29. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình khác
	- Điều 148.1.a Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 89.2 Luật Xây dựng năm 2014;

- Điều 40 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);

- Điều 9.12, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 30. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc là công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khác
	- Điều 148.1.b, Điều 148.1.c Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 40 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 9.12, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 31. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng nhà ở riêng lẻ hình thành trong tương lai, công trình xây dựng riêng lẻ hình thành trong tương lai
	- Điều 147.2, Điều 148.1.c Luật Nhà ở năm 2014;

- Điều 89.2 Luật Xây dựng năm 2014;

- Điều 40 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);

- Điều 9.12, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 32. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án có sử dụng đất không phải là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình khác
	- Điều 168.1, Điều 188.1.a Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT)

- Điều 9.12, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 33. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký và cũng chưa được đăng ký theo yêu cầu
	- Điều 89.2 Luật Xây dựng năm 2014;

- Điều 31.4 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 41 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT)

- Các điều 8.3, 9.12 và 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.1, Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 34. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
	- Điều 421.3 BLDS năm 2015;

- Điều 81.1 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 43 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);

- Các điều 8.3, 9.12 và 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 35. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Điều 106 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 81.1 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Điều 47 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5.c Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT).
	Phù hợp

	Điều 36. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Điều 45 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 37. Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Điều 48 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Điều 17.1.d, Điều 18.5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);

- Các điều 8.3, 9.12, 11 và 25 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Điều 7.6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 38. Thay đổi thông tin về bên bảo đảm, về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	- Điều 95 Luật Đất đai năm 2013;

- Các điều 18.7, 18.9, 18.10, 18.11, 18.15 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT);
- Điều 13 Thông tư số 07/2019/TT-BTP;
- Điều 21 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 39. Giải quyết đăng ký trong trường hợp thông tin về tài sản bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tài sản khác; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất, tài sản của doanh nghiệp tư nhân
	- Điều 12 Thông tư số 07/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Mục 3. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

	Tiểu mục 1. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

	Điều 40. Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền của Cục Hàng không Việt Nam
	- Điều 292, Điều 298, Điều 331 BLDS năm 2015;

- Điều 8.6, Điều 28, Điều 32 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014);

- Điều 1.3, Điều 3.2 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP;

- Điều 4.1.c, Điều 4.2.c Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 41. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay
	- Điều 34.1..a Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014);
- Điều 420 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Điều 87 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 29 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 7 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 42. Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay
	- Điều 25 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP;

- Điều 30 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 5 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Tiểu mục 2. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển

	Điều 43. Trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của Cơ quan Đăng ký tàu biển
	- Điều 292, Điều 298, Điều 331 BLDS năm 2015;

- Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 37, Điều 39 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Điều 5, Điều 19 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 4.1.d, Điều 4.2.c Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 44. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển
	- Điều 15, Điều 17, Điều 18, Điều 20 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 37 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 7 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 45. Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển


	- Điều 24, Điều 25, 27 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Điều 38 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 5, Điều 6, Điều 17, 18, Điều 20 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 86/2020/NĐ-CP);

- Điều 6 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Mục 4. Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung

	Điều 46. Trường hợp đăng ký thuộc thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký
	- Điều 105, Điều 106, Điều 107, Điều 108, Điều 292, Điều 298, Điều 331, Điều 673, Điều 674, Điều 676 BLDS năm 2015;

- Điều 4.2.a, Điều 4.2.c Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 169.1, Điều 310.16 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 10.2, Điều 21.2, Điều 23 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.

- Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BTP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP).
	Phù hợp

	Điều 47. Thông tin mô tả tài sản bảo đảm là động sản trên Phiếu yêu cầu đăng ký
	- Điều 295 BLDS năm 2015;

- Điều 9 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Điều 10 Thông tư số 08/2018/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 48. Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản 
	- Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015;

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP 

- Điều 50, Điều 51 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 58 Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Điều 8, Điều 15 Thông tư số 08/2018/TT-BTP.
	Phù hợp

	Điều 49. Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là động sản
	Điều 52 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 50. Thay đổi thông tin về nội dung đã được đăng ký
	- Điều 6, Điều 19, 22, 23 Nghị định 21/2021/NĐ-CP; 

- Điều 13, Điều 14 Thông tư số 08/2018/TT-BTP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP).
	Phù hợp

	Điều 51. Xử lý đối với yêu cầu đăng ký trùng lặp
	Điều 13.1 Thông tư số 08/2018/TT-BTP.
	Phù hợp

	Chương III. CUNG CẤP THÔNG TIN

	Mục 1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức

	Điều 52. Nội dung cung cấp thông tin, cách thức yêu cầu cung cấp thông tin
	- Điều 28 Luật Đất đai 2013;

- Điều 23 đến Điều 28 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 171 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 60, 62 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT.
	Phù hợp

	Điều 53. Từ chối cung cấp thông tin, thủ tục giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin
	- Điều 28, 29, 31 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;

- Điều 61, 62 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 26 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP; 

- Điều 5.2 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP;

- Điều 170, Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 16 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA;

- Điều 12, 13, 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT;
- Điều 3, 8, 19 Thông tư số 08/2018/TT-BTP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP);

- Điều 7 Thông tư số 01/2019/TT-BTP.
	Phù hợp

	Mục 2. Hoạt động cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký với cơ quan, người có thẩm quyền

	Điều 54. Cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động cung cấp thông tin
	- Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

- Điều 7, Điều 139 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

- Điều 62.3 Luật Chứng khoán năm 2019

- Điều 63.1 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Điều 171, Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.
	Phù hợp

	Điều 55. Nội dung cung cấp thông tin, hình thức, thời hạn cung cấp thông tin
	- Điều 170, Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Điều 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.

- Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư số 08/2018/TT-BTP (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTP).
	Phù hợp

	Chương IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

	Điều 56. Nội dung quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm
	Điều 65 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 

Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm
	- Điều 22 Luật Đất đai năm 2013; 

- Điều 8 Luật Hàng không dân dụng 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

- Điều 9 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Điều 65 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 

- Điều 173 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 58. Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm
	- Điều 67 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Chương IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

	Điều 59. Hiệu lực thi hành
	- Điều 151, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
	Phù hợp

	Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp
	- Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Điều 69 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp

	Điều 61. Tổ chức thực hiện


	- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
- Điều 70 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.
	Phù hợp


